
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

   ĐƠN VỊ: KHOA KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghệ An, ngày 25  tháng 2 năm 2022 

BIÊN BẢN HỌP KHOA 

 Góp ý khung CTĐT thạc sĩ QLKT, KTCT 

 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

- Thời gian:  19h giờ 30, ngày 25 tháng 2 năm 2022  

- Địa điểm:Văn phòng  Khoa KT 

- Thành phần:  

+ Số lượng cán bộ: 17 

+ Có mặt: 14       Vắng mặt: 02 (Ths.Cao Thị Thanh Vân (lí do: Đi Học), PGS.TS. Thái 

Thị Kim Oanh) 

- Chủ trì:  TS. Lê Vũ Sao Mai 

- Thư ký: Ths. Trần Thị Hồng Lam 

II. NỘI DUNG:  

Thống nhất thực hiện kế hoạch theo file đính kèm biên bản 

Cuộc họp kết thúc vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 25/2/2022. 

     CHỦ TỌA 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 THƯ KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

 

                

TS. Lê Vũ Sao Mai                                            Ths. Trần Thị Hồng Lam 



KHUNG CTĐT NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ: 

 

 KHUNG HIÊN HÀNH 

  
KHUNG ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

 

KHUNG ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG 

 
 

     
 

   
 

 
TT Học phần   

 

TT Học phần 
Số 

TC 

 

TT Học phần 
Số 

TC 

 KIẾN THỨC CHUNG 

 

KIẾN THỨC CHUNG 

 

KIẾN THỨC CHUNG 

1 Tiếng Anh   

 

1 Tiếng Anh 3 

 

1 Tiếng Anh 3 

 2 Triết học   

 

2 Triết học 4 

 

2 Triết học 4 

 

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 

 

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 24 

Chung 

cho 2 định 

hướng 
KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 24 

 I. Các học phần bắt buộc   

 

I. Các học phần bắt buộc 12 

 

I. Các học phần bắt buộc 12 

 
1 

Các học thuyết kinh tế hiện đại   

 

1 
Các học thuyết kinh tế hiện đại 

  

 

1 
Các học thuyết kinh tế hiện 
đại 

  

 2 Kinh tế vĩ mô nâng cao   

 

2 Kinh tế vĩ mô nâng cao   

 

2 Kinh tế vĩ mô nâng cao   

 
3 

Quản lý nhà nước về kinh tế - xã 

hội   

 

3 
Quản lý nhà nước về kinh tế - xã 

hội 
  

 

3 
Quản lý nhà nước về kinh 

tế - xã hội 
  

Dạy hoc dự án 

4 
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học kinh tế   

 

4 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

kinh tế 
  

 

4 
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học kinh tế 
  

 

II 

Các học phần tự chọn (4 trong 

8 học phần)   

 

II 

Các học phần tự chọn (4 trong 8 

học phần) 

12 

Khuyến 

khích 
có các 

HP tổ 

chức 

dạy học 

theo dự 

án  

II 

Các học phần tự chọn (4 

trong 8 học phần) 

12 

 1 Kinh tế quốc tế nâng cao   

 

1 Kinh tế quốc tế nâng cao   1 Kinh tế quốc tế nâng cao   

 2 Kinh tế phát triển nâng cao   

 

2 Kinh tế phát triển nâng cao   2 Kinh tế phát triển nâng cao   Dạy hoc dự án 

3 Kỹ năng quản lý   

 

3 Kỹ năng quản lý   3 Kỹ năng quản lý   

 4 Quản lý nguồn nhân lực   

 

4 Quản lý nguồn nhân lực   4 Quản lý nguồn nhân lực   

 5 Quản lý tài chính công   

 

5 Quản lý tài chính công   5 Quản lý tài chính công   

 
6 

Quản lý chương trình và dự án 

công   
 

6 
Quản lý chương trình và dự án 

công 
  6 

Quản lý chương trình và dự 

án công 
  

Dạy hoc dự án 

7 Các nhà quản lý kinh tế tiêu biểu   

 

7 Thống kê ứng dụng   7 Thống kê ứng dụng   

 
8 

Quản lý khủng hoảng   

 

8 
Kinh tế chính trị ở Việt Nam hiện 

nay 
  

Dạy học 

dự án 
8 

Kinh tế chính trị ở Việt 

Nam hiện nay 
  

 
KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

 

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 30 

 

KIẾN THỨC CHUYÊN 

NGÀNH 
30 

 



I.  

Các học phần bắt buộc   

 

I.  

Các học phần bắt buộc 

9 

Chung 

cho 2 định 
hướng, 

được tổ 

chức dạy 

học theo 

dự án 

nhằm cá 

thể hóa 

theo định 

hướng 

ứng dụng 

hoặc 

nghiên 
cứu 

I.  

Các học phần bắt buộc 

9 

Chung cho 2 định 

hướng, được tổ chức dạy 

học theo dự án nhằm cá 

thể hóa theo định hướng 

ứng dụng hoặc nghiên 
cứu 

1 
Quản lý tổ chức   

 

1 
Quản lý tổ chức 

  
Dạy học 

dự án 
1 

Quản lý tổ chức 
  

Dạy học dự án 

2 
Quản lý phát triển kinh tế trong 

toàn cầu hóa   

 

2 
Quản lý phát triển kinh tế trong 

toàn cầu hóa 
  

Dạy học 

dự án 
2 

Quản lý phát triển kinh tế 

trong toàn cầu hóa 
  

Dạy học dự án 

3 
Phân tích và đánh giá chính sách 

kinh tế - xã hội   

 

3 
Phân tích và đánh giá chính sách 

kinh tế - xã hội 
  

Dạy học 

dự án 
3 

Phân tích và đánh giá chính 

sách kinh tế - xã hội 
  

Dạy học dự án 

II.  

Các học phần tự chọn (chọn 2 

trong 6 học phần)   

 

II.  

Các học phần tự chọn (chọn 2 

trong 6 học phần) 

6 

Có ít nhất 

3 TC dạy 

học theo 

dự án 

Số học 

phần tự 

chọn tối 

thiểu gấp 
2 lần số 

HP tự 

chọn theo 

từng khối 

kiến thức 

và từng 

định 

hướng của 

chương 

trình 

II.  

Các học phần tự chọn 

(chọn 2 trong 6 học phần) 

6 

Có ít nhất 3 TC dạy 

học theo dự án 

Số học phần tự chọn 

tối thiểu gấp 2 lần số 

HP tự chọn theo từng 

khối kiến thức và 

từng định hướng của 

chương trình 

1 
Quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội   
 

1 
Quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 
  

 

1 
Quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 
  

 2 Lãnh đạo    

 

2 Lãnh đạo trong tổ chức   

 

2 Lãnh đạo trong tổ chức   Dạy hoc dự án 

3 
Đàm phán và quản lý xung đột   

 

3 
Đàm phán và quản lý xung đột 

  

 

3 
Đàm phán và quản lý xung 

đột 
  

Dạy hoc dự án 



4 
Quản lý sự thay đổi và đổi mới   

 

4 
Quản lý sự thay đổi và đổi mới 

  

 

4 
Quản lý sự thay đổi và đổi 

mới 
  

Dạy hoc dự án 

5 
Quản lý phát triển kinh tế bền 
vững ở Việt Nam   

 

5 
Phát triển vùng và địa phương 

  
Dạy hoc 
dự án 

5 
Phát triển vùng và địa 
phương 

  
Dạy hoc dự án 

6 
Quản lý chiến lược   

 

6 
Quản lý chiến lược 

  
Dạy hoc 

dự án 
6 

Quản lý chiến lược 
  

Dạy hoc dự án 
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KHUNG CTĐT NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ: 

 KHUNG HIÊN HÀNH 

  
KHUNG ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

 

KHUNG ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG   

 
     

 
   

   

TT Học phần   

 

TT Học phần Số TC 

 

TT Học phần Số TC   

KIẾN THỨC CHUNG 

 

KIẾN THỨC CHUNG 

 

KIẾN THỨC CHUNG   

1 Tiếng Anh   

 

1 Tiếng Anh 3 

 

1 Tiếng Anh 3   

2 Triết học   

 

2 Triết học 4 

 

2 Triết học 4   

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 

 

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 24 

Chung 

cho 2 

định 

hướng 

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 24 
Chung cho 2 

định hướng 

I. Các học phần bắt buộc   

 

I. Các học phần bắt buộc 12 

 

I. Các học phần bắt buộc 12   

1 
Các học thuyết kinh tế hiện 

đại   

 

1 
Các học thuyết kinh tế hiện đại 

  

 

1 
Các học thuyết kinh tế hiện đại 

  
  

2 Kinh tế vĩ mô nâng cao   

 

2 Kinh tế vĩ mô nâng cao   

 

2 Kinh tế vĩ mô nâng cao     

3 Quản lý nhà nước về kinh tế 

- xã hội   

 

3 Quản lý nhà nước về kinh tế - xã 

hội 
  

 

3 
Quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội 

  
  

4 Phương pháp nghiên cứu 

khoa học kinh tế   

 

4 Phương pháp nghiên cứu khoa 

học kinh tế 
  

 

4 Phương pháp nghiên cứu khoa học 

kinh tế 
  

  

II 

Các học phần tự chọn (4 

trong 8 học phần)   

 

II 

Các học phần tự chọn (4 trong 

8 học phần) 

12 

Khuyến 

khích có 

các HP 

tổ chức 

dạy học 

theo dự 

án 

II 

Các học phần tự chọn (4 trong 8 

học phần) 

12 

  

1 Kinh tế quốc tế nâng cao   

 

1 Kinh tế quốc tế nâng cao   

 

1 Kinh tế quốc tế nâng cao     

2 Kinh tế phát triển nâng cao   

 

2 Kinh tế phát triển nâng cao   

 

2 Kinh tế phát triển nâng cao     

3 Kinh tế công cộng   

 

3 Kinh tế công cộng   

 

3 Kinh tế công cộng     

4 Kinh tế nguồn nhân lực   

 

4 Kinh tế nguồn nhân lực   

 

4 Kinh tế nguồn nhân lực     

5 Tư tưởng HCM về kinh tế   

 

5 Tư tưởng HCM về kinh tế   

 

5 Tư tưởng HCM về kinh tế     

6 Tài chính ngân hàng và sự 

phát triển   

 

6 Tài chính ngân hàng và sự phát 

triển 
  

 

6 
Tài chính ngân hàng và sự phát triển 

  
  

7 

Các tư tưởng kinh tế của nhà 

kinh tế đạt giải nobel cuối 

thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI   

 

7 Quản lý chương trình và dự án 

công  

  

 

7 

Quản lý chương trình và dự án công  

  

 



8 
Phân tích chính sách kinh tế   

 

8 Phân tích và đánh giá chính sách 
kinh tế - xã hội 

  

Dạy 

học dự 
án 

8 Phân tích và đánh giá chính sách 
kinh tế - xã hội 

  Dạy học dự 
án 

KIẾN THỨC CHUYÊN 

NGÀNH   

 

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 30 

 

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 30 
  

I.  

Các học phần bắt buộc   

 

I.  

Các học phần bắt buộc 

9 

Chung 

cho 2 

định 

hướng, 

được tổ 

chức 

dạy học 

theo dự 

án 

nhằm 

cá thể 
hóa 

theo 

định 

hướng 

ứng 

dụng 

hoặc 

nghiên 

cứu 

I.  

Các học phần bắt buộc 

9 

  

1 Kinh tế chính trị Mác - Lenin 

nâng cao   
 

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

nâng cao 

  

Dạy 

học dự 

án 

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin nâng 

cao 

  Dạy học dự 

án 

2 

Kinh tế chính trị ở Việt Nam   

 

2 Kinh tế chính trị ở Việt Nam 

hiện nay 

  
Dạy 
học dự 

án 

2 Kinh tế chính trị ở Việt Nam hiện 

nay 

  Dạy học dự 

án 

3 Chủ nghĩa tư bản hiện đại và 

xu hướng vận động   

 

3 Chủ nghĩa tư bản hiện đại và xu 

hướng vận động 

  

Dạy 

học dự 

án 

3 Chủ nghĩa tư bản hiện đại và xu 

hướng vận động 

  Dạy học dự 

án 

II.  

Các học phần tự chọn 

(chọn 2 trong 6 học phần)   

 

II.  

Các học phần tự chọn (chọn 2 

trong 6 học phần) 

6 

Có ít 

nhất 3 

TC dạy 

học 

theo dự 

án 

Số học 

phần tự 
chọn 

tối 

II.  

Các học phần tự chọn (chọn 2 

trong 6 học phần) 

6 

  



thiểu 

gấp 2 
lần số 

HP tự 

chọn 

theo 

từng 

khối 

kiến 

thức và 

từng 

định 

hướng 

của 
chương 

trình 

1 

Giới thiệu tác phẩm của 

C.Mác, Ph. Angghen và 

V.I.Lenin về Kinh tế chính 
trị   

 

1 Giới thiệu tác phẩm của C.Mác, 

Ph. Angghen và V.I.Lenin về 
Kinh tế chính trị 

  

 

1 
Kinh tế chính trị về các nền kinh tế 
chuyển đổi 

  

  

2 
Các mô hình công nghiệp 

hóa   

 

2 
Các mô hình công nghiệp hóa 

  

 

2 
Các mô hình công nghiệp hóa 

  
  

3 Kinh tế học các vấn đề xã 

hội   

 

3 

Kinh tế học các vấn đề xã hội 

  

Dạy 

học dự 

án 

3 

Kinh tế học các vấn đề xã hội 

  Dạy học dự 

án 

4 Kinh tế tri thức   

 

4 Kinh tế tri thức   

 

4 Kinh tế tri thức   

 

5 

Phát triển bền vững   

 

5 

Phát triển vùng và địa phương 

  

Dạy 

học dự 

án 

5 

Phát triển vùng và địa phương 

  Dạy học dự 

án 

6 An sinh xã hội   

 

6 An sinh xã hội   

 

6 An sinh xã hội     

LUẬN VĂN   

 

LUẬN VĂN 15 

 

THỰC TẬP + ĐỀ ÁN 6+9   
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  Tổng 61   

 


